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Thực hiện Công văn số 1972/UBND-NN ngày 19/9/2022 của Ủy ban 
nhân dân huyện Quỳnh Nhai về việc hướng dẫn cơ cấu giống và thời vụ gieo 
trồng vụ Đông Xuân năm 2022-2023. Để chủ động và chuẩn bị tốt các điều 
kiện tổ chức thực hiện sản xuất vụ Đông Xuân năm 2022-2023, Ủy ban nhân 
dân xã hướng dẫn cơ cấu giống và thời vụ gieo trồng vụ Đông Xuân 2022-
2023 như sau: 

I. CƠ CẤU GIỐNG VÀ THỜI VỤ CÁC LOẠI CÂY TRỒNG  

1. Sản xuất ngô vụ Đông Xuân  

a) Cơ cấu giống  

- Sử dụng các giống ngô: LVN 10, PAC699, PAC558, CP989, CP511, 
CP501, C.P.811, DK9901, DK9955, DK6818, DK6919, NK7328, NK6253, 
NK6101, NK6410, NK4300, NK6639, NK6410, B9689, Giống ngô lai 8639C, 
…để tăng năng suất.  

- Ưu tiên sử dụng các giống ngô ngắn ngày (đặc biệt đối với ngô vụ 
Đông) các giống ngô nếp như: giống ngô nếp lai ADI 668, ngô nếp Fancy 39 
hoặc các giống ngô nếp địa phương để phục vụ ăn tươi.  

- Trồng ngô vụ Đông Xuân ở những nơi có diện tích đất lúa một vụ, đất 
bãi bằng đảm bảo đủ độ ẩm cho sản xuất ngô đạt hiệu quả.  

Tùy từng địa phương, vùng sản xuất có thể lựa chọn những giống cho 
phù hợp để đưa vào sản xuất nhưng phải đảm bảo các quy định hiện hành của 
Nhà nước về giống cây trồng. 

b) Lịch thời vụ  

- Vụ Đông: Gieo trồng từ ngày 01/10/2022  

- Vụ Xuân: Gieo trồng từ ngày 15/12/2022, kết thúc trước 30/01/2023.  

2. Rau trồng trên cạn vụ Đông Xuân  

a) Cơ cấu giống  

Trồng các loại: Rau họ hoa thập tự (cải bắp, su hào, súp lơ, cải các loại, 
...), xà lách, rau diếp, rau mùi, hành hoa, hành tây, tỏi tây; khoai tây, cà rốt, cà 
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chua, dưa chuột, đậu cô ve, đậu đũa, nấm rơm, nấm mỡ, nấm sò, …để sản xuất 
trong vụ Đông Xuân năm 2022 - 2023.  

b) Thời vụ gieo trồng  

- Cải bắp, su hào, súp lơ: Vụ Đông trồng từ tháng 10/2022; Vụ Xuân: 
trồng trước 01/01/2023; rau cải các loại: Trồng từ tháng 10/2022 và thu hoạch 
trước 30/3/2023.  

- Khoai tây: Vụ Đông trồng từ 05/10/2022, kết thúc trước tháng 12/2022 
(vụ Đông khuyến khích trồng khoai tây bằng phương pháp làm đất tối thiểu 
tận dụng nguồn rơm rạ vụ mùa sẵn có); vụ Xuân trồng trước 01/01/2023.  

- Cà chua: Trồng từ tháng 10/2022, kết thúc trước 01/12/2022.  

- Dưa chuột: Vụ Đông trồng trước ngày 05/10/2022, Vụ Xuân trồng 
trước ngày 05/02/2023.  

- Đậu cô ve, đậu đũa và các loại rau khác: Vụ Đông trồng trước ngày 
05/10/2022, vụ Xuân gieo trồng kết thúc trước 15/02/2023.  

- Rau mùi, hành hoa: Vụ Đông gieo trước ngày 05/11/2022, vụ Xuân 
gieo trồng trước 15/2/2023. 

 - Đối với các loại rau mầm có thể ngâm ủ các tháng trong vụ Đông Xuân. 

3. Rau trồng dưới nước vụ Đông Xuân  

Tùy theo điều kiện cụ thể của từng địa phương, sử dụng diện tích ao hồ, 
khe suối để trồng rau cần, rau cải xoong.  

Thời vụ: Vụ Đông trồng trước 15/11/2022; vụ Xuân trồng trước 
15/2/2023.  

4. Sản xuất lúa vụ Xuân 2023 

a) Cơ cấu giống  

Định hướng chung: Tăng diện tích sử dụng giống lúa năng suất, chất 
lượng cao, giống có khả năng kháng sâu bệnh hại, thích ứng với điều kiện 
ngoại cảnh bất thuận; sử dụng giống có thời gian sinh trưởng trung ngày và 
ngắn ngày.  

Sử dụng những giống lúa đã được cấp quyết định lưu hành, giống được 
công nhận giống cây trồng mới nhưng không quá 10 năm tính từ ngày được 
công nhận, giống được gia hạn theo quy định của Luật Trồng trọt. 

- Các giống lúa thuần năng suất, chất lượng cao, thích nghi rộng: ADI 
28, ADI 168, DHT10, J01, giống lúa thuần LH12, Đài Thơm 8, Bắc xuyên 9, 
Tân ưu 98, TBR279, dự hương 8, N86, N87, N97,…  

- Giống lúa chống chịu sâu bệnh, điều kiện ngoại cảnh bất thuận: CR203 
(chống chịu rầy nâu), CH 5 (chịu hạn), …  
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- Nhóm giống lúa lai: Nhị ưu 838, Nhị ưu 986, Nhị ưu 63, Nghi Hương 
2308, giống lúa lai HQ19, …  

- Các giống lúa có thời gian sinh trưởng trung ngày: J01, LH12, Đài 
Thơm 8, HDT10,… 

- Giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn ngày: ADI1 28, ADI1 68, 
TBR279, dự hương 8,… 

b) Thời vụ gieo cấy lúa  

+ Vụ Xuân chính vụ: Gieo mạ từ ngày 01/02/2023 và kết thúc gieo cấy 
trước ngày 01/3/2023 (áp dụng đối với những vùng ấm, chủ động nước tưới).  

+ Vụ Xuân muộn: Gieo mạ từ ngày 10/02/2023, cấy xong trước ngày 
31/3/2023.  

c) Một số lưu ý trong sản xuất lúa vụ Xuân  

- Tập trung gieo cấy vào trà xuân muộn làm chủ lực để tránh rét, áp dụng 
các biện pháp gieo mạ nền, mạ khay, ... có che phủ ni lông đối với các ngày rét 
đậm, rét hại; những ngày nhiệt độ trung bình ngày đêm dưới 150C dừng gieo, 
cấy lúa, chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống rét cho mạ, lúa mới cấy. 
Trong điều kiện thuận lợi kiên quyết chỉ đạo các địa phương gieo, cấy theo 
đúng lịch thời vụ, cần tránh trường hợp gieo quá sớm hoặc quá muộn thời 
điểm lúa trỗ gặp điều kiện bất lợi làm giảm năng suất, chất lượng và nguy cơ 
sâu bệnh bùng phát thành dịch.  

- Đối với các chân ruộng không chủ động nước tưới: Tùy điều kiện cụ 
thể từng địa phương, cần sớm chủ động chuyển sang cây trồng khác như ngô, 
đậu tương, lạc, rau màu các loại…  

- Giống dự phòng: Chủ động dự phòng khoảng 5 - 10% lượng giống 
trong vụ Đông Xuân, bằng các giống ngắn ngày như: TBR 279, ADI 168, ADI 
28, ... để khắc phục khi gặp thiên tai, dịch bệnh làm thiệt hại đến sản xuất.  

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Ban quản lý các bản: Chủ động hướng dẫn sản xuất và lịch gieo trồng 
cụ thể cho phù hợp với sản xuất trên địa bàn; phối hợp với cán bộ chuyên môn 
của xã, huyện thực hiện kiểm tra các cơ sở kinh doanh giống cây trồng, phân 
bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn địa phương quản lý.  

2. Công chức chuyên môn phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp: 
Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, chuyển giao khoa học kỹ thuật mới, các biện 
pháp kỹ thuật canh tác tăng năng suất cây trồng cho người dân trong sản xuất 
vụ Đông Xuân 2022-2023; hướng dẫn thực hiện cơ cấu giống, thời vụ gieo 
trồng, tăng cường công tác điều tra theo dõi, dự báo tình hình sâu bệnh hại cây 
trồng, hướng dẫn các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại, các biện pháp phòng 
chống rét, sương muối, bảo vệ cây trồng.  
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Ủy ban nhân dân xã yêu cầu Ban quản lý các bản triển khai thực hiện 
có hiệu quả hướng dẫn này; báo cáo tiến độ sản xuất trong báo cáo tháng 
của BQL các bản, những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện về 
UBND xã./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Phó Chủ tịch UBND xã (phụ trách); 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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